
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật tố tụng dân sự Mã học phần: KL227 Nhóm: 3E01
CBGD: 002285 - Trần Khắc Qui Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 7g20 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ED2432X4 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2432X752 NGUYỄN THANH TÂM EP2432X4 17/10/2004  
2 CO2432X923 NGUYỄN HUỲNH HIẾU ED2432X4 15/07/1984  
3 CO2432X925 CHÂU KIM HUỆ ED2432X4 01/01/1986  
4 CO2432X935 NGUYỄN QUỐC LỢI ED2432X4 24/12/1989  
5 CO2432X942 ĐỖ TOÀN NGHĨA ED2432X4 11/04/1988  
6 CO2432X969 PHAN THỊ THANH TUYỀN ED2432X4 21/04/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hiến pháp chuyên sâu Mã học phần: KL229E Nhóm: 3E01
CBGD: 001891 - Đinh Thanh Phương Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ED2432X4 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2432X752 NGUYỄN THANH TÂM EP2432X4 17/10/2004  
2 CO2432X923 NGUYỄN HUỲNH HIẾU ED2432X4 15/07/1984  
3 CO2432X925 CHÂU KIM HUỆ ED2432X4 01/01/1986  
4 CO2432X935 NGUYỄN QUỐC LỢI ED2432X4 24/12/1989  
5 CO2432X942 ĐỖ TOÀN NGHĨA ED2432X4 11/04/1988  
6 CO2432X969 PHAN THỊ THANH TUYỀN ED2432X4 21/04/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Kế toán tài chính 2 Mã học phần: KT342 Nhóm: 3E01
CBGD: 001535 - Nguyễn Thị Hồng Liễu Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 8g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ET2520X2 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2520X530 ĐẶNG HOÀNG PHÚC ET2520X2 20/11/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Pháp luật về xây dựng Mã học phần: KL377 Nhóm: 3E01
CBGD: 003081 - Nguyễn Dương Anh Thắng Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ED2432X4 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2432X752 NGUYỄN THANH TÂM EP2432X4 17/10/2004  
2 CO2432X923 NGUYỄN HUỲNH HIẾU ED2432X4 15/07/1984  
3 CO2432X925 CHÂU KIM HUỆ ED2432X4 01/01/1986  
4 CO2432X935 NGUYỄN QUỐC LỢI ED2432X4 24/12/1989  
5 CO2432X942 ĐỖ TOÀN NGHĨA ED2432X4 11/04/1988  
6 CO2432X969 PHAN THỊ THANH TUYỀN ED2432X4 21/04/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Hệ thống thông tin kế toán 1 Mã học phần: KT370 Nhóm: 3E01
CBGD: 001986 - Nguyễn Thúy An Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 10g05 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ET2520X2 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 DC2520X530 ĐẶNG HOÀNG PHÚC ET2520X2 20/11/2003  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật hình sự phần chung Mã học phần: KL118 Nhóm: 3E01
CBGD: 002392 - Nguyễn Thu Hương Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: EP2532X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2532X838 TÔ TUẤN HÙNG EP2532X3 11/04/2007  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Quản lý nhà nước về hộ tịch Mã học phần: KL383 Nhóm: 3E01
CBGD: 002682 - Võ Thị Phương Uyên Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 13g20 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: ED2432X4 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2432X752 NGUYỄN THANH TÂM EP2432X4 17/10/2004  
2 CO2432X923 NGUYỄN HUỲNH HIẾU ED2432X4 15/07/1984  
3 CO2432X925 CHÂU KIM HUỆ ED2432X4 01/01/1986  
4 CO2432X935 NGUYỄN QUỐC LỢI ED2432X4 24/12/1989  
5 CO2432X942 ĐỖ TOÀN NGHĨA ED2432X4 11/04/1988  
6 CO2432X969 PHAN THỊ THANH TUYỀN ED2432X4 21/04/1987  

 
Tổng số: 6 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Luật lao động Mã học phần: KL123 Nhóm: 3E01
CBGD: 002562 - Võ Thị Bảo Trâm Số tín chỉ: 3

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 14g45 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: EP2532X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2232X036 HUỲNH QUỐC QUÂN CO2232X1 25/03/2002  
2 CO2532X838 TÔ TUẤN HÙNG EP2532X3 11/04/2007  

 
Tổng số: 2 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                     
DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI

Học kỳ: III, năm học: 2025 - 2026
Học phần/Nhóm: Soạn thảo văn bản pháp luật Mã học phần: KL114 Nhóm: 3E01
CBGD: 001204 - Diệp Thành Nguyên Số tín chỉ: 2

Ngày thi: 16-08-2026 Ca thi: 16g05 Điểm thi: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục
thường xuyên Cờ Đỏ

Lớp: EP2532X3 Phòng thi:
Trang 1/1

Stt MSSV Họ và tên Mã lớp Ngày
sinh

Số
tờ/Mã

đề

Điểm
giữa
kỳ

Điểm
cuối
kỳ

Điểm
tổng

Ghi
chú Ký tên

1 CO2532X838 TÔ TUẤN HÙNG EP2532X3 11/04/2007  
 
Tổng số: 1 thí sinh

Số thí sinh chính thức dự thi:.......... Số bài thi: .......... Số tờ:.......

Họ tên và chữ ký CBCT1:............................................................................................

Họ tên và chữ ký CBCT2:............................................................................................

Họ tên và chữ ký GV chấm thi:............................................................................................

Ghi chú: CT = "cấm thi" do đóng học phí trễ hạn. Sinh viên chứng minh đã đóng học phí thì được vào
phòng thi

 


